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STT 
Tên TTHC 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức tiếp nhận và trả 

kết quả TTHC 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

A DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

I Lĩnh vực Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 

1 

Thẩm định 

báo cáo 

nghiên cứu 

tiền khả thi, 

quyết định 

chủ trương 

đầu tư dự án 

PPP do nhà 

đầu tư đề 

xuất 

- Thời hạn thẩm định: 

Không quá 14 ngày. 

- Thời hạn phê duyệt quyết 

định chủ trương đầu tư: 

Không quá 15 ngày. 

1. Địa điểm, cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại Trung  tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp khối các 

đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường Đông 

Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. 

+ Điện thoại: 0213.3796.888. 

- Trực tuyến một phần qua Hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn/. 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày 

Tết, ngày nghỉ theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30’ đến 11 giờ 30’; 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30’ đến 17 giờ 00’. 

Không 

quy 

định 

- Luật Đầu tư theo phương thức đối 

tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 

18/6/2020; 

- Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Đầu tư 

công, Luật Đầu tư theo phương thức 

đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà 

ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật 

Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc 

biệt và Luật thi hành án dân sự; 

- Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Quy hoạch, 

Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; 

- Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 

29/3/2021; 

- Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 

26/3/2021; 

- Nghị định số    71/2025/NĐ-CP ngày 

28  tháng 3 năm 2025 của Chính phủ. 

2 

Thẩm định 

báo cáo 

nghiên cứu 

khả thi, 

quyết định 

phê duyệt 

- Thời hạn thẩm định: 

Không quá 14 ngày; 

- Đối với dự án áp dụng 

loại hợp đồng O&M, BT 

không yêu cầu thanh toán 

và dự án có tổng mức đầu 

1. Địa điểm, cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại Trung  tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp khối các 

đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường Đông 

Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. 

Không 

quy 

định 

- Luật Đầu tư theo phương thức đối 

tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 

18/6/2020; 

- Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Đầu tư 

công, Luật Đầu tư theo phương thức 



2 

dự án PPP 

do nhà đầu 

tư đề xuất 

tư tương đương dự án 

nhóm B, nhóm C theo quy 

định của pháp luật đầu tư 

công không sử dụng vốn 

nhà nước): Không quá 10 

ngày. 

+ Điện thoại: 0213.3796.888. 

- Trực tuyến một phần qua Hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn/. 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày 

Tết, ngày nghỉ theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30’ đến 11 giờ 30’; 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30’ đến 17 giờ 00’. 

đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà 

ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật 

Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc 

biệt và Luật thi hành án dân sự; 

- Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Quy hoạch, 

Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; 

- Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 

29/3/2021; 

- Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 

26/3/2021; 

- Nghị định số    71/2025/NĐ-CP ngày 

28  tháng 3 năm 2025 của Chính phủ. 

3 

Thẩm định 

nội dung 

điều chỉnh 

quyết định 

chủ trương 

đầu tư, 

quyết định 

điều chỉnh 

chủ trương 

đầu tư dự án 

PPP do nhà 

đầu tư đề 

xuất 

- Thời hạn thẩm định: 

Không quá 14 ngày. 

- Thời hạn phê duyệt quyết 

định chủ trương đầu tư: 

Không quá 15 ngày. 

1. Địa điểm, cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại Trung  tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp khối các 

đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường Đông 

Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. 

+ Điện thoại: 0213.3796.888. 

- Trực tuyến một phần qua Hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn/. 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày 

Tết, ngày nghỉ theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30’ đến 11 giờ 30’; 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30’ đến 17 giờ 00’. 

Không 

quy 

định 

- Luật Đầu tư theo phương thức đối 

tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 

18/6/2020; 

- Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Đầu tư 

công, Luật Đầu tư theo phương thức 

đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà 

ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật 

Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc 

biệt và Luật thi hành án dân sự; 

- Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Quy hoạch, 

Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; 

- Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 

29/3/2021; 

- Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 

26/3/2021; 

- Nghị định số    71/2025/NĐ-CP ngày 

28  tháng 3 năm 2025 của Chính phủ. 
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Thẩm định 

nội dung 

điều chỉnh 

báo cáo 

nghiên cứu 

khả thi, 

quyết định 

phê duyệt 

điều chỉnh 

dự án PPP 

do nhà đầu 

tư đề xuất 

- Thời hạn thẩm định: 

Không quá 14 ngày; 

- Đối với dự án áp dụng 

loại hợp đồng O&M, BT 

không yêu cầu thanh toán 

và dự án có tổng mức đầu 

tư tương đương dự án 

nhóm B, nhóm C theo quy 

định của pháp luật đầu tư 

công không sử dụng vốn 

nhà nước): Không quá 10 

ngày. 

- Thời hạn phê duyệt dự án 

PPP: Không quá 15 ngày. 

1. Địa điểm, cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại Trung  tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp khối các 

đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường Đông 

Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. 

+ Điện thoại: 0213.3796.888. 

- Trực tuyến một phần qua Hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn/. 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày 

Tết, ngày nghỉ theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30’ đến 11 giờ 30’; 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30’ đến 17 giờ 00’. 

Không 

quy 

định 

- Luật Đầu tư theo phương thức đối 

tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 

18/6/2020; 

- Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Đầu tư 

công, Luật Đầu tư theo phương thức 

đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà 

ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật 

Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc 

biệt và Luật thi hành án dân sự; 

- Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Quy hoạch, 

Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; 

- Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 

29/3/2021; 

- Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 

26/3/2021; 

- Nghị định số    71/2025/NĐ-CP ngày 

28  tháng 3 năm 2025 của Chính phủ. 

II Lĩnh vực Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 

1 

Công bố dự 

án đầu tư 

kinh doanh 

(gồm dự án 

đầu tư có sử 

dụng đất) 

đối với dự 

án không 

thuộc diện 

chấp thuận 

chủ trương 

đầu tư do 

nhà đầu tư 

1. Về thời hạn xem xét hồ 

sơ đề xuất dự án của nhà 

đầu tư: 

a) Đối với dự án đầu tư do 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

là cơ quan có thẩm quyền: 

- Trong thời hạn 03 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận 

được đề xuất dự án, Sở Tài 

chính báo cáo Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh giao 

một cơ quan chuyên môn 

tổng hợp, xem xét hồ sơ đề 

1. Địa điểm, cách thực thực hiện: 

1.1. Đối với dự án đầu tư do UBND tỉnh là cơ quan 

có thẩm quyền: 

- Tiếp nhận trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh. 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, Khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp, Phường Đông 

Phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

1.2. Đối với dự án đầu tư do Ban Quản lý Khu kinh 

tế là cơ quan có thẩm quyền: Tiếp nhận trực tiếp tại 

Bộ phận một cửa của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

Không 

quy 

định 

- Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 

ngày 23 tháng 6 năm 2023; 

- Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Quy hoạch, 

Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; 

- Nghị định số 23/2024/NĐ-CP ngày 

27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ; 

- Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 

16 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ; 

- Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 

06 tháng 02 năm 2025. 
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đề xuất xuất dự án của nhà đầu tư; 

- Sau khi Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh giao cơ quan, đơn 

vị tổng hợp, xem xét hồ sơ 

đề xuất dự án của nhà đầu 

tư, trong thời hạn 25 ngày, 

cơ quan, đơn vị được giao 

nhiệm vụ phối hợp với các 

cơ quan có liên quan xem 

xét sự phù hợp của hồ sơ 

đề xuất dự án; 

b) Đối với dự án đầu tư do 

Ban Quản lý khu kinh tế là 

cơ quan có thẩm quyền, 

trong thời hạn 25 ngày, cơ 

quan, đơn vị được giao 

nhiệm vụ xem xét sự phù 

hợp của hồ sơ đề xuất dự 

án; 

2. Về thời hạn đăng tải 

thông tin: 

Cơ quan có thẩm quyền tạo 

lập, phân quyền tài khoản 

nghiệp vụ cho cơ quan, 

đơn vị trực thuộc, cơ quan 

chuyên môn để đăng tải 

thông tin dự án đầu tư có 

sử dụng đất trên Hệ thống 

mạng đấu thầu quốc gia 

trong thời hạn chậm nhất là 

05 ngày làm việc kể từ 

ngày phê duyệt thông tin 

dự án. 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày làm 

việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày Trực tiếp 

bằng văn bản lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. 
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STT Mã TTHC Tên TTHC Căn cứ pháp lý Lĩnh vực 

B DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ 

1 
2.002664.000.

00.00.H35 

Công bố thông tin dự án đầu tư có sử 

dụng đất đối với dự án không thuộc diện 

chấp thuận chủ trương đầu tư do nhà đầu 

tư đề xuất 

- Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; 

- Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy 

hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 

và Luật đấu thầu; 

- Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2024 của 

Chính phủ. 

- Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2025. 

Đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư 
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